
STT MSSV HỌ TÊN SV TÊN LỚP

1 71400905 Lê Thị Phương Nhi 140E0101

2 71400456 Ngô Khương Duy 140E0101

3 71400528 Đỗ Quang Quỳnh Anh 150E0101

4 E1500114 Huỳnh Phi Hùng 150E0103

5 E1500246 Võ Duy Phương 150E0102

6 E1500111 Lê Tấn Sang 150E0101

7 E1500043 Đặng Trọng Dũng 150E0102

8 E1500314 Trần Quang Khôi 150E0102

9 E1500267 Phan Thị Trà Mi 150E0103

10 E1500301 Lê Thanh Phương 150E0103

11 E1500211 Tô Hải Lương 150E0101

12 E1600043 Nguyễn Thị Bình 160E0102

13 E1600050 Hoàng Việt Cường 160E0101

14 E1600055 Lê Thành Đạt 160E0103

15 E1600130 Bùi Nguyễn Nhật Huỳnh 160E0102

16 E1600148 Trần Thị Thùy Liên 160E0101

17 E1600212 Nguyễn Thị Yến Nhi 160E0161

18 E1600285 Đỗ Thị Ái Thư 160E0103

19 E1600311 Huỳnh Đỗ Thúy Trân 160E0101

20 E1600421 Huỳnh Ngọc Tri 160E0161

21 E1600340 Nguyễn Thị Cẩm Tú 160E0102

22 E1600354 Phạm Thị Ánh Tuyết 160E0101

23 E1600375 Nguyễn Trần Phương Yến 160E0101

24 E1600056 Nguyễn Quốc Đạt 160E0103

25 E1600058 Nguyễn Anh Điền 160E0102

26 E1600069 Hồ Ngọc Dũng 160E0101

27 E1600095 Bùi Thanh Hằng 160E0103

28 E1600167 Mai Văn Tuấn Lộc 160E0102

29 E1606012 Lê Minh Đức 160E0110

30 E1606053 Nguyễn Hoàng Quyên 160E0110

31 E1701173 Nguyễn Thị Lan Anh 170E0161

32 E1701277 Lê Quang Kiên 170E0101

33 E1701280 Huỳnh Thị Hải Kiều 170E0101

34 E1701281 Nguyễn Trần Bích Kiều 170E0101

35 E1701289 Lê Thị Liêu 170E0161
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36 E1701348 Đặng Thị Nhàn 170E0101

37 E1701372 Phạm Thị Hồng Oanh 170E0101

38 E1701634 Nguyễn Đình Sửu 170E0161

39 E1701423 Lê Công Thành 170E0101

40 E1701428 Lê Thu Thảo 170E0161

41 E1701483 Lê Quỳnh Trang 170E0161

42 E1701654 Nguyễn Thị Kiều Trang 170E0181

43 E1701156 Nguyễn Vũ Hoàng Vy 170E0101

44 E1701295 Nguyễn Thị Diệu Linh 170E0181

45 E1701377 Lê Đức Phú 170E0161

46 E1701468 Trương Lê Cảnh Tiên 170E0101

47 E1701533 Nguyễn Ngọc Xuân 170E0102

48 E1701539 Võ Thị Ngọc Yến 170E0102

49 E1701586 Nguyễn Thị Phương Lan 170E0181

50 E17H0051 Hà Văn Tiến Anh 170E0111

51 E17H0084 Nguyễn Thị Ngọc Hân 170E0113

52 E17H0109 Phạm Công Huy 170E0113

53 E17H0110 Trần Quốc Huy 170E0113

54 E17H0115 Nguyễn Hoàng Quốc Khánh 170E0111

55 E17H0023 Hoàng Ngọc Ngân 170E0110

56 E17H0029 Nguyễn Trung Phong 170E0110

57 E17H0192 Huỳnh Tấn Thông 170E0110

58 E17H0203 Huỳnh Thị Hồng Trang 170E0111

59 E1701520 Trần Thị Vân 170E0112

60 E1800515 Mai Thế Anh 180E0103

61 E1800536 Vũ Thành Đại 180E0103

62 E1800537 Huỳnh Thị Hoa Đăng 180E0101

63 E1800152 Nguyễn Tuấn Dũng 180E0161

64 E1800558 Nguyễn Ngọc Hân 180E0101

65 E1800019 Nguyễn Thị Thúy Hằng 180E0102

66 E1800208 Đinh Thị Bích Huyền 180E0103

67 E1800216 Phạm Thị Tố Huyền 180E0102

68 E1800580 Trương Thị Ngọc Huyền 180E0102

69 E1800026 Nguyễn Diệp Minh Khánh 180E0102

70 E1800588 Võ Đăng Khoa 180E0101

71 E1801653 Nguyễn Nhật Khuyên 180E0161

72 E1800283 Ngô Thị Tuyết Nguyên 180E0101

73 E1800294 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 180E0161

74 E1800304 Phạm Thị Thúy Nhung 180E0161

75 E1800053 Trần Hoàng Phong 180E0102

76 E1800054 Tiêu Kim Phụng 180E0102
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77 E1800320 Hồ Thị Thanh Phượng 180E0102

78 E1800478 Nguyễn Thị Lệ Quyên 180E0161

79 E1800639 Nguyễn Thị Như Quỳnh 180E0103

80 E1800508 Trương Thị Hoài Thương 180E0181

81 E1800692 Thái Khang Vĩ 180E0101

82 E1801671 Trần Thị Ý Vy 180E0161

83 E1800594 Nguyễn Thị Phương Linh 180E0103

84 E1800496 Nguyễn Thị Thùy Linh 180E0181

85 E1800630 Bùi Thị Phương 180E0103

86 E1800367 Nguyễn Thị Minh Thư 180E0103

87 E1800370 Phạm Vũ Anh Thư 180E0103

88 E1800669 Trần Thị Kim Tín 180E0103

89 E1800647 Đặng Thị Kim Thảo 180E0102

90 E1800693 Phan Thanh Việt 180E0101

91 E18H0129 Roản Thị Kiều Bân 18HE0105

92 E18H0385 Ngô Mẫn Đạt 18HE0101

93 E18H0143 Đặng Thị Hồng Hà 18HE0105

94 E18H0402 Hoàng Thị Thanh Hiền 18HE0101

95 E18H0440 Nguyễn Thị Sao Mai 18HE0101

96 E18H0223 Mai Thị Bích Ngân 18HE0105

97 E18H0471 Thái Văn Phát 18HE0102

98 E18H0267 Ngô Thị Diễm Quỳnh 18HE0105

99 E18H0067 Nguyễn Như Quỳnh 18HE0104

100 E18H0294 Nguyễn Kiều Thư 18HE0105

101 E18H0086 Trần Nữ Anh Thy 18HE0101

102 E18H0309 Mai Nguyễn Hoàng Trang 18HE0102

103 E18H0098 Tạ Lê Cát Tường 18HE0105

104 E18H0530 Lâm Mai Uyên 18HE0102

105 E18H0355 Nguyễn Thị Tú Yên 18HE0105

106 E1500002 Phạm Thị Thanh Ngân 150E0103

107 E1600250 Lê Thị Song Song 160E0101

108 E1600139 Nguyễn Hoàng Khương 160E0101

109 E1606041 Đặng Ngọc Thanh Nhàn 160E0110

110 E1701659 Trương Thị Cẩm Tú 170E0181

111 E17H0117 Hồ Ngọc Đăng Khoa 170E0110

112 E17H0019 Nguyễn Vũ Ngọc Linh 170E0110

113 E1800171 Võ Thị Ngọc Hân 180E0103

114 E18H0450 Lê Thị Phương Ngân 180E0161


